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BẢNG CHŨ VIÉT TẮT

AC (ASEAN Community)'. Cộng đồng ASEAN
A D M M + (ASEAN Defence Ministeriell Meeting Plus):

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng
AEC (ASEAN Economic Community)'. 

Cộng đồng Kinh tế ASEAN
AEM (ASEAN Economic Ministers)'.

Hội nghị các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN
AIT (Asian Institute o f Technology)-. 

Viện Công Nghệ châu Á
ARF (ASEAN Regional Forum)’. 

Diễn đàn Khu vực ASEAN
A PSC (ASEAN Political Security Community): 

Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN
A SC C (ASEAN Social and Cultural Community): 

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN
AFTA (ASEAN Free Trade Area):

Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN
A PEC (Asia - Pacific Economic Cooperation):

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
A SEA N (Association o f Southeast Asian Nations)'. 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
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HIỆN THỰC HÓA CỘNG ĐỒNG ASEAN.
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(ASEAN Plus one)'. Hợp tác ASEAN và từng bên 
(với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) 
(ASEANPlus Three): Hợp tác ASEAN với ba nước 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc 
(ASEAN Four): ASEAN Bốn gồm Campuchia, 
Lào, Myanmar, Việt Nam
(ASEANSix): ASEAN Sáu gồm Brunei, Indonesia, 
Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore 
(Asia - Europe Meeting)-. Hội nghị Thượng đinh 
Á - Â u
(China - ASEAN Free Trade Area): Khu vực Mậu 
dịch tự do ASEAN - Trung Quốc 
(Campuchia - Lao - Myanmar - Vietnam)'. Các 
nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam 
(Code o f Conduct fo r  South China Sea): Quy tăc 
ứng xử ở Biển Đông
{Declaration on the Conduct o f  Parties)'. Tuyên bố 
ve cách ứng xử của các bên ở Biển Đông

(East Asia Summit): Hội nghị Thượng đình Đông Á 
(European Community)'. Cộng đồng châu Âu 
(International Rice Research Institute)-. Viện 
Nghiên cứu Lúa quốc tế ở Philippines
{Initiative o f ASEAN Integration): Sáng kiến Hội 
nhập ASEAN
{Foreign Direct Investment): Đầu tư trực tiếp nước 
ngoài
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